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GIẢI CÁ NHÂN

STT SBD HỌ TÊN TRƯỜNG LỚP HUYỆN
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GIẢI A

Huyện Bắc Tân UyênE2_101 Nguyễn Minh Khoa 9A1TH & THCS Tân Mỹ1

Huyện Bàu BàngE2_176 Bùi Ngọc Anh Thư 8A8THCS Lai Hưng2

Huyện Phú GiáoE2_121 Đoàn Ngọc Bảo Trâm 7A2THCS Nguyễn Trãi3

Huyện Phú GiáoE2_123 Trương Thùy Tâm 7A3THCS Nguyễn Trãi4

Thành phố Bến CátE2_135 Trịnh Nhã Nguyên 9A1THCS Phú An5

Thành phố Tân UyênE2_22 Nguyễn Diễm Phương Anh 9A2THCS Tân Hiệp6

Thành phố Tân UyênE2_24 Lê Thị Minh Hà 6A1Tiểu học -THCS Huỳnh Văn L7

Thành phố Tân UyênE2_29 Nguyễn Hoàng Thắng 9A1THCS Tân Hiệp8

Thành phố Thuận AnE2_5 Trương Diễm Bửu Ngọc 7A2THCS Nguyễn Trung Trực9

Thành phố Thuận AnE2_8 Trịnh Văn Toàn 8A10THCS Bình Chuẩn 210

GIẢI B

Huyện Bắc Tân UyênE2_117 Trần Thị Minh Anh 6A7THCS Tân Bình1

Huyện Bàu BàngE2_188 Lê Trần Bảo Thi 7A4THCS Trừ Văn Thố2

Huyện Phú GiáoE2_122 Trịnh Thị Như Xuân 7A2THCS Nguyễn Trãi3

Huyện Phú GiáoE2_124 Trương Minh Tấn 7A4THCS Nguyễn Trãi4

Thành phố Bến CátE2_136 Lê Thị Kim Ngân 9A3THCS Phú An5

Thành phố Bến CátE2_152 Nguyễn Thị Khánh Ngọc 7A3THCS Bình Phú6

Thành phố Bến CátE2_253 Huỳnh Ngọc Minh Đan 7A6THCS Phú An7

Thành phố Tân UyênE2_47 Đặng Thảo My 8A1THCS Tân Phước Khánh8

Thành phố Tân UyênE2_59 Nguyễn Trần Ngân Thương 8A1THCS Phú Chánh9

Thành phố Tân UyênE2_66 Hồ Nguyễn Mai Trâm 7A9THCS Lê Thị Trung10

Thành phố Thủ Dầu MộtE2_194 Lê Lan Linh 7.14THCS Chu Văn An11

Thành phố Thủ Dầu MộtE2_196 Lữ Minh Khang 8.10THCS Chu Văn An12

Thành phố Thuận AnE2_11 Nguyễn Ngô Thanh Trang 8A11THCS Bình Chuẩn 213

Thành phố Thuận AnE2_13 Lê Quỳnh Phương Vy 7A4THCS Nguyễn Văn Tiết14

Thành phố Thuận AnE2_18 Lê Nguyễn Hoàng Châu 7N1THCS Trần Đại Nghĩa15

GIẢI C

Huyện Bắc Tân UyênE2_106 Trần Bảo Hân 9A1TH & THCS Tân Mỹ1

Huyện Bắc Tân UyênE2_81 Lưu Gia Hân 8A1TH & THCS Tân Mỹ2

Thành phố Bến CátE2_154 Nguyễn Song Khánh Thi 7A1THCS Bình Phú3

Thành phố Dĩ AnE2_129 Cao Nguyễn Tuấn Anh 7/6THCS Tân Bình4

Thành phố Tân UyênE2_28 Phan Nguyễn Vân Anh 9A4THCS Tân Hiệp5

Thành phố Tân UyênE2_38 Đỗ Kim Thư 6A1THCS Lê Thị Trung6

Thành phố Tân UyênE2_41 Nguyễn Ngọc Thùy Trâm 9A1THCS Tân Phước Khánh7

Thành phố Tân UyênE2_55 Trần Hoài An 6A5THCS Tân Phước Khánh8

Thành phố Tân UyênE2_58 Trần Thị Thu Hà 6A6THCS Phú Chánh9

Thành phố Thủ Dầu MộtE2_198 Hồ Mai Bảo Phương 8.10THCS Chu Văn An10

Thành phố Thủ Dầu MộtE2_216 Dương Quỳnh Anh 8A3THCS Phú Mỹ11
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Thành phố Thủ Dầu MộtE2_243 Phạm Nhã Hoàng My 7.2Trung - Tiểu học Pétrus Ký12

Thành phố Thuận AnE2_2 Phạm Nguyễn Minh Thùy 6A7THCS Trịnh Hoài Đức13

Thành phố Thuận AnE2_6 Lý Thùy Duyên 8A9THCS Nguyễn Trung Trực14

Thành phố Thuận AnE2_7 Trần Ngọc Hân 8A1THCS Nguyễn Trung Trực15

GIẢI Khuyến Khích

Huyện Bắc Tân UyênE2_105 Trần Thị Bích Ngọc 9A1TH & THCS Tân Mỹ1

Huyện Bắc Tân UyênE2_72 Lê Quỳnh Như 7A1TH & THCS Tân Mỹ2

Huyện Bắc Tân UyênE2_82 Lê Phương Nghi 8A1TH & THCS Tân Mỹ3

Huyện Bắc Tân UyênE2_84 Đoàn Ngọc Trúc Linh 8A1TH & THCS Tân Mỹ4

Huyện Bắc Tân UyênE2_85 Nguyễn Thị Yến Trang 8A1TH & THCS Tân Mỹ5

Thành phố Bến CátE2_151 Đặng Phi Yến 7A1THCS Bình Phú6

Thành phố Tân UyênE2_25 Nguyễn Võ Minh Thy 6A3Tiểu học -THCS Huỳnh Văn L7

Thành phố Tân UyênE2_254 Đinh Khả Hân 6A1THCS Lê Thị Trung8

Thành phố Tân UyênE2_255 Lê Quỳnh An 9A4THCS Tân Hiệp9

Thành phố Tân UyênE2_26 Đoàn Nguyễn Yến Trinh 8A7THCS Hội Nghĩa10

Thành phố Tân UyênE2_30 Lê Minh Thư 6A4THCS Tân Phước Khánh11

Thành phố Tân UyênE2_31 Lương Nguyễn Như Ngọc 9A1THCS Lê Thị Trung12

Thành phố Tân UyênE2_33 Nguyễn Ngọc Kiều Trinh 9A2THCS Lê Thị Trung13

Thành phố Tân UyênE2_35 Võ Nguyễn Phương Lam 7A1THCS Lê Thị Trung14

Thành phố Tân UyênE2_39 Đặng Thảo Quyên 6A1THCS Tân Phước Khánh15

Thành phố Tân UyênE2_43 Võ Thị Kiều Trinh 9A2THCS Lê Thị Trung16

Thành phố Tân UyênE2_46 Trần  Ngọc Hạ 9A7THCS Tân Hiệp17

Thành phố Tân UyênE2_50 Đào Thị Ngọc Hân 7A7THCS Hội Nghĩa18

Thành phố Tân UyênE2_54 Trịnh Lan Phương 9A1THCS Tân Phước Khánh19

Thành phố Tân UyênE2_56 Ngô Thùy Trang 6A4THCS Tân Phước Khánh20

Thành phố Tân UyênE2_60 Võ Ngọc Thanh Ngân 7A2THCS Tân Phước Khánh21

Thành phố Tân UyênE2_62 Nguyễn Kha 7A7THCS Hội Nghĩa22

Thành phố Thủ Dầu MộtE2_193 Nguyễn Hoàng Gia Hân 7.12THCS Chu Văn An23

Thành phố Thủ Dầu MộtE2_218 Trịnh Minh Trang 7A3THCS Phú Mỹ24

Thành phố Thủ Dầu MộtE2_234 Phạm Lê Minh Vi 8A3THCS Tương Bình Hiệp25

Thành phố Thủ Dầu MộtE2_248 Hồ Tâm Như 6A1THCS Nguyễn Thị Minh Khai26

Thành phố Thuận AnE2_1 Trương Thiên Ngọc Diệp 6A13THCS Trịnh Hoài Đức27

Thành phố Thuận AnE2_10 Phạm Trần Nhật Vy 8A10THCS Bình Chuẩn 228

Thành phố Thuận AnE2_14 Nguyễn Thị Ngọc Vân 7A20THCS Bình Chuẩn29

Thành phố Thuận AnE2_17 Nguyễn Ngọc Ánh 7A17THCS Nguyễn Thái Bình30

Tổng số giải: 70 giải

BAN TỔ CHỨC

10 Tổng giải A

 Tổng giải B

 Tổng giải C 

 Tổng giải KHUYẾN KHÍCH

15

30

15

Trang 2 / 2


